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EPC · Bộ Gioăng phốt HONDA xe số Future
1

Mã EPC EPCDOV20119
Thương hiệu HONDA
Danh mục FUTURE
Số phụ tùng 24 chi tiết
Tổng giá trị 913,912đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

Bộ Gioăng phốt HONDA xe số
Future 1
Sơ đồ EPC · FUTURE

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-gioang-phot-honda-xe-so-future-
1--EPCDOV20119 — mở link hoặc quét QR bên phải để xem
sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 24 chi tiết

Có giá tham
khảo: 24/24

Tổng giá trị:
913,912đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (04/09/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (24 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC Bộ Gioăng phốt HONDA xe số Future 1:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 GIOĂNG NẮP ĐẦU QUYLÁT 12391-GW8-681
HONDA WAVE 100, WAVE ALPHA, WAVE RS
110, WAVE RSV, WAVE S 110, WAVE ZX

12391GW8681 1 30,148đ

2 Gioăng nắp đầu quy lát phải 12394-KFL-852
HONDA DREAM 110, FUTURE, WAVE

12394KFL852 1 32,410đ

3 Gioăng nắp đầu quy lát trái 12395-KFL-852
HONDA DREAM 110, FUTURE, WAVE

12395KFL852 1 32,410đ

4 Gioăng đầu xylanh 12251-KFL-851 HONDA
DREAM 110, WAVE

12251KFL851 1 46,585đ

5 Gioăng chân xy lanh 12191-KFL-852 HONDA
DREAM 110, WAVE

12191KFL852 1 34,161đ

6 Gioăng nắp máy phải 11394-KFL-852 HONDA
DREAM 110, WAVE RS 110

11394KFL852 1 66,183đ

7 GIOĂNG NẮP MÁY TRÁI 11395-GBJ-731 HONDA
WAVE 100, WAVE ALPHA, WAVE RS 110, WAVE
RSV, WAVE S 110, WAVE ZX

11395GBJ731 1 41,158đ

8 Gioăng thân máy 11191-KFL-850 HONDA
FUTURE

11191KFL850 1 69,601đ

9 Gioăng cách nhiệt cổ hút 16201-GB6-911
HONDA SUPER DREAM, WAVE 100, WAVE
ALPHA, WAVE RS 110, WAVE RSV, WAVE S 110

16201GB6911 1 32,536đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

10 Gioăng nắp lọc dầu ly tâm 15439-HF7-000
HONDA SUPER DREAM, WAVE 100, WAVE
ALPHA, WAVE RS 110, WAVE RSV, WAVE S 110

15439HF7000 1 34,366đ

11 Gioăng thân bơm dầu 15119-178-000 HONDA
SUPER DREAM, WAVE 100, WAVE ALPHA,
WAVE RS 110, WAVE RSV, WAVE S 110

15119178000 1 30,148đ

12 Phớt O nắp xu páp 30 91302-KEV-900 HONDA
SUPER DREAM, WAVE 100, WAVE ALPHA,
WAVE RS 110, WAVE RSV, WAVE S 110

91302KEV900 2 25,326đ

13 Phớt chặn dầu thân xu páp 12209-GB4-682
HONDA AIR BLADE 110, AIR BLADE 125, AIR
BLADE 125/150, BLADE 110, CB350 H'NESS,
DREAM 110

12209GB4682 2 32,410đ

14 Phíp cách nhiệt cổ hút (dưới) 16211-GB5-750
HONDA SUPER DREAM, WAVE 100, WAVE
ALPHA, WAVE RS 110, WAVE RSV, WAVE S 110

16211GB5750 1 25,326đ

15 Đệm phíp chế hòa khí 16211-KFL-850 HONDA
WAVE 100, WAVE ALPHA, WAVE RS 110, WAVE
RSV, WAVE S 110, WAVE ZX

16211KFL850 1 30,148đ

16 Phớt O 27x2 91301-GK4-871 HONDA SUPER
DREAM, WAVE 100, WAVE ALPHA, WAVE RS
110, WAVE RSV, WAVE S 110

91301GK4871 1 27,133đ

17 Phớt O 25x2 91304-GB1-900 HONDA BLADE
110, DREAM 110, FUTURE NEO, SUPER DREAM,
WAVE 100, WAVE ALPHA

91304GB1900 1 27,133đ

18 PHỚT DẦU 13.8X24X5 91202-KFL-841 HONDA
SUPER DREAM, WAVE 100, WAVE ALPHA,
WAVE RS 110, WAVE RSV, WAVE S 110

91202KFL841 1 35,355đ

19 Phớt dầu 11 91208-KB4-671 HONDA CB250
NIGHTHAWK, SUPER DREAM, WAVE 100, WAVE
ALPHA, WAVE RS 110, WAVE RSV

91208KB4671 1 30,148đ

20 Phớt dầu 17x29x5 91203-GB5-761 HONDA
SUPER DREAM, WAVE 100, WAVE ALPHA,
WAVE RS 110, WAVE RSV, WAVE S 110

91203GB5761 1 30,148đ

21 Phớt O 107x2 91301-035-003 HONDA SUPER
DREAM, WAVE 100, WAVE ALPHA, WAVE RS
110, WAVE RSV, WAVE S 110

91301035003 1 32,076đ

22 Phớt O 6x1 91317-171-003 HONDA SUPER
DREAM, WAVE 100, WAVE ALPHA, WAVE RS
110, WAVE RSV, WAVE S 110

91317171003 2 14,472đ

23 Phớt dầu 30x42x4.5 91201-GB4-691 HONDA
SUPER DREAM, WAVE 100, WAVE ALPHA,
WAVE RS 110, WAVE RSV, WAVE S 110

91201GB4691 1 35,355đ

24 PHỚT DẦU 18.9X28X5 91202-GB4-692 HONDA
SUPER DREAM, WAVE 100, WAVE ALPHA,
WAVE RS 110, WAVE RSV, WAVE S 110

91202GB4692 1 46,968đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Tất cả sơ đồ EPC
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Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-gioang-phot-honda-xe-so-future-1--EPCDOV20119 để biết giá và nơi
bán.
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